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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến thầy thuốc. 

 

AYALE 
(Viên nén bao phim Loratadin 10 mg) 

 

Mô tả sản phẩm:  
Chế phẩm dạng viên nén bao phim màu trắng, một mặt có logo, mặt kia có gạch ngang. 

  

Thành phần:  
Mỗi viên nén bao phim chứa: 
Loratadin …………………….. 10 mg 

Tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột ngô, povidon, talc, magnesi stearat, croscarmelose natri, 

hydroxy propyl methyl cellulose, polyethylen glycol 6000. 

 

Thuốc dùng cho bệnh gì? 
Thuốc này dùng để điều trị viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc dị ứng, ngứa và mày đay liên quan 
đến histamin. 

 

Thuốc này dùng như thế nào và liều lượng? 
Người lớn, người cao tuổi và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 10 mg x 1 lần/ ngày. 

Người bị suy gan hoặc suy thận nặng (độ thanh thải creatinin < 30 ml/ phút), dùng liều ban đầu 
là 10 mg, 2 ngày một lần.  

Nếu không chắc chắn, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thuốc. 
 

Khi nào không nên dùng thuốc này? 
Thuốc không nên dùng cho bệnh nhân bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. 
 

Tác dụng không mong muốn: 
Các tác dụng không mong muốn có thể gặp là: Đau đầu, khô miệng, chóng mặt, khô mũi và hắt 

hơi, viêm kết mạc, trầm cảm, tim đập nhanh, loạn nhịp nhanh trên thất, đánh trống ngực, buồn 

nôn, chức năng gan bất thường, kinh nguyệt không đều, ngoại ban, nổi mày đay và choáng phản 

vệ. 

Thông báo cho thầy thuốc các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.  

 

Nên tránh dùng những thuốc hay thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? 
Dùng chung với các thuốc cimetidin, ketoconazol, erythromycin có thể làm tăng nồng độ của 

loratidin trong huyết tương, tuy nhiên về mặt lâm sàng không có thay đổi về tính an toàn của 
loratadin. 

 

Cần bảo quản thuốc này như thế nào? 
Bảo quản thuốc nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30

0
C. 

Để xa tầm tay trẻ em. 
 

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều: 
Ỏ người lớn, khi uống quá liều viên nén loratadin (40 - 180 mg), có những biểu hiện: Buồn ngủ, 
nhịp tim nhanh, nhức đầu. Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất nếu thấy xuất hiện các triệu chứng 

quá liều trên. 

 

Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: 
Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất nếu bạn uống nhiều thuốc hơn chỉ dẫn. 
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Những điều thận trọng khi dùng thuốc này? 
Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân suy gan.  
Khi dùng loratadin, có nguy cơ khô miệng, đặc biệt ở người cao tuổi, và tăng nguy cơ sâu răng. 
Do đó, cần phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ khi dùng loratadin. 
 

ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên. 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐẠT VI PHÚ 
(DAVIPHARM) 
Lô M7A, Đường D17, Khu Công nghiệp Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam 

Tel: 0274.3567.687  Fax: 0274.3567.688 

 


